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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc kĩ văn bản sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây: 
CẦN TẠO RA THÓI QUEN TỐT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Có thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách, là thói quen tốt. 
Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu. Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa. Chẳng hạn vì thói quen hút thuốc lá, nên cũng có thói quen gạt tàn bừa bãi ra nhà, cả trong phòng khách lịch sự, sạch bong. Người biết lịch sự thì còn sửa một chút bằng cách xin chủ nhà cho mượn cái gạt tàn. 
Một thói quen xấu ta thường gặp hằng ngày, ở bất cứ đâu là thói quen vứt rác bừa bãi. Ăn chuối xong cứ tiện tay là vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường. Thói quen này thành tệ nạn. Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông rác. Những nơi khuất, nơi công cộng, lâu ngày rác cứ ùn lên, khiến nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề. 
Tệ hại hơn có người có cái cốc vỡ, cái chai vỡ cũng tiện tay ném ra đường. Vì thế trẻ em, cụ già giẫm phải, chảy máu chân rất nguy hiểm. 
Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. Cho nên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội? 
(Theo Băng Sơn, Giao tiếp đời thường)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể loại của văn bản trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Vấn đề chính của văn bản mà tác giả đặt ra là gì?
Câu 3 (1,5 điểm). Chỉ ra phép tu từ trong câu văn và nêu tác dụng: “Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu.” 
Câu 4 (1,5 điểm). Xác định luận điểm, lí lẽ và bằng chứng, gọi tên kiểu đoạn văn trong đoạn văn in đậm. 
Câu 5 (2,0 điểm).  Theo em, học sinh cần làm gì đề xây dựng trường học thân thiện. (viết đoạn văn khoảng 7-10 câu)
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn khoảng 400 chữ phân tích bài thơ sau:
Làm ruộng (Chốn quê)
       (Nguyễn Khuyến)
Mấy năm làm ruộng vẫn chân thua,
Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.
Phần thuế quan Tây, phần trả nợ,
Nửa công đứa ở, nửa thuê bò.
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa,
Chợ búa trầu chè chẳng dám mua.
Cần kiệm thế mà không khá nhỉ,
Bao giờ cho biết khỏi đường lo?
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
    
	1(0,5 đ)
	- Thể loại: Văn bản nghị luận.
	0,5 đ

	
	2(0,5 đ)
	- Vấn đề chính : Cần tạo ra thói quen tốt và tránh thói quen xấu trong đời sống xã hội.
	0,5 đ

	
	3 (1,5 đ)
	Phép tu từ: Liệt kê – chỉ rõ 
Tác dụng: 
- Làm cho câu văn nhịp nhàng, gợi hình, gợi cảm, gây ấn tượng cho người đọc về thói quen xấu
- Giúp người đọc dễ hình dung, nhấn mạnh tính phổ biến và nguy hại của thói quen xấu. Từ đó thuyết phục người đọc cần sửa đổi.
- Tăng tính thuyết phục cho văn bản.
	0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	4(1,5đ)
	- Luận điểm: Vứt rác bừa bãi là thói quen xấu, gây hậu quả nghiêm trọng.
- Lí lẽ: Thói quen vứt rác bừa bãi dễ trở thành tệ nạn, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống cộng đồng.
- Bằng chứng: Miêu tả thực tế “Một xóm nhỏ, con mương sau nhà thành con sông rác… nhiều khu dân cư phải chịu hậu quả mất vệ sinh nặng nề.”
- Kiểu đoạn văn: diễn dịch
	0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,5 đ

	
	5 (2,0đ)
	* Hình thức đoạn văn, khoảng 10 câu
* Nội dung:Học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng một môi trường trường học thân thiện. 
- cần thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, 
- có thái độ cư xử văn minh, lịch sự, lễ phép với thầy cô và biết tôn trọng bạn bè.
- giữ gìn vệ sinh lớp học và khuôn viên trường: bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc cây xanh, bảo vệ cơ sở vật chất. 
- tích cực tham gia các hoạt động tập thể như văn nghệ, thể thao, ngày hội “Xanh – Sạch – Đẹp” 
- biết lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ những bạn gặp khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. 
- …
	0,5 đ
1,5 đ

	II
	
	a. Đảm bảo về hình thức : một bài văn phân tích một tác phẩm thơ, bố cục 3 phần : MB , TB , KB  
	0,25 đ

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề :
 Phân tích một bài thơ trào phúng: “Làm ruộng” - Nguyễn Khuyến
	0,25 đ

	
	
	c. . Học sinh có trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
I. Mở bài
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm
- Nội dung: Bài thơ “Làm ruộng” (Chốn quê) thể hiện thực trạng lao động vất vả của người nông dân cuối thế kỷ XIX, nêu lên cảnh khó nhọc, vất vả, thu nhập ít ỏi dù cần cù, tần tảo.
II. Thân bài
1. Nội dung bài thơ
a. Hoàn cảnh làm ruộng vất vả:
“Mấy năm làm ruộng vẫn chân thua, / Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.”
→ Lao động chăm chỉ nhưng sản lượng luôn thất bát, mùa nào cũng gặp khó khăn.
b. Gánh nặng thuế khóa, nợ nần và chi phí thuê mướn:
“Phần thuế quan Tây, phần trả nợ, / Nửa công đứa ở, nửa thuê bò.”
→ Phản ánh đời sống nghèo khó, người nông dân phải chi trả nhiều khoản, lợi tức ít ỏi.
c. Cuộc sống tiết kiệm, thiếu thốn vật chất:
“Sớm trưa dưa muối cho qua bữa, / Chợ búa trầu chè chẳng dám mua.”
→ Ăn uống đơn sơ, không dám mua sắm đồ đạc ngoài nhu cầu thiết yếu.
d. Nhận thức về nỗ lực nhưng không đủ cải thiện đời sống:
“Cần kiệm thế mà không khá nhỉ, / Bao giờ cho biết khỏi đường lo?”
→ Thể hiện tâm trạng băn khoăn, buồn rầu, bất lực trước cảnh nghèo khó dù rất chăm chỉ.
2. Nghệ thuật
- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, nhịp nhàng, vừa đủ để diễn tả tâm trạng nông dân.
- Ngôn ngữ giản dị, gần gũi: Thể hiện đúng phong cách “ngôn ngữ bình dân” của Nguyễn Khuyến, dễ đi vào lòng người.
- Hình ảnh, chi tiết cụ thể: “Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa”, “dưa muối”, “trầu chè” → gợi tả đời sống lao động, sinh hoạt hằng ngày của nông dân.
- Giọng điệu: Thấm đượm nỗi buồn, lo lắng, vừa chân thực vừa cảm thông.
3. Ý nghĩa
- Bài thơ lên án hiện thực nghèo khó, vất vả của người nông dân dưới chế độ thuế khóa nặng nề.
- Thể hiện tấm lòng đồng cảm, thương cảm sâu sắc của nhà thơ đối với người lao động.
- Gợi nhắc sự cần cù, chịu thương chịu khó nhưng không phải lúc nào cũng đổi được cuộc sống khá giả, khơi gợi suy ngẫm về công bằng xã hội.
III. Kết bài
- Khẳng định giá trị của bài thơ: phản ánh chân thực đời sống nông dân, nghệ thuật giản dị mà xúc động.
- Nêu cảm nhận cá nhân: Bài thơ khiến người đọc trân trọng sự cần cù, tấm lòng chịu thương chịu khó của người nông dân và cảm thông với những khó khăn trong cuộc sống.
	3.0 đ

0,5 đ






2,0 đ































0,5 đ

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25 đ

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, diễn đạt lưu loát , dùng phương tiện liên kết câu ...
	0,25 đ



	Ban giám hiệu



Nguyễn Ngọc Lan
	Tổ trưởng



Doãn Thị Xuân Thanh
	Nhóm trưởng



Nguyễn Thị Ngọc Oanh 
	Người ra đề



Lưu Thị Huyền 






